ĐỀ THI THỬ TN THPT QUỐC GIA 2018 – TRƯỜNG THPT NÚI THÀNH
I. HÌNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA:  Đề thi 100% câu hỏi trắc nghiệm khách quan, gồm 40 câu. (Thời gian 50 phút)

II. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 
- Đánh giá năng lực người học ở cả 4 mức độ nhận biết (35% - 14 câu), thông hiểu (25% - 10 câu), vận dụng (25% - 10 câu), vận dụng cao (15% - 6 câu) đáp ứng yêu cầu cơ bản và nâng cao, đảm bảo phân hóa trình độ học sinh. 

- Nội dung đề gồm 75% (30 câu) chương trình lớp 12 và 25% (10 câu) chương trình lớp 11. (Không có các nội dung trong phần đã được điều chỉnh, giảm tải).
- Nội dung bài tập chiếm 25% (10 câu).
III. ĐỀ KIỂM TRA
Câu 1. Nước và ion khoáng được vận chuyển từ tế bào lông hút vào mạch gỗ của rễ theo con đường nào?
A. Con đường qua tế bào sống.

     

   
B. Con đường qua chất nguyên sinh và không bào.
C. Con đường qua gian bào và thành tế bào.     
             
D. Con đường qua thành tế bào - gian bào và con đường chất nguyên sinh - không bào.

Câu 2. Các nguyên tố nào sau đây thuộc nhóm nguyên tố đại lượng đối với thực vật?

A. C, H, O, N, P, K, S, Ca, Fe.

B. C, H, O, N, P, K, S, Ca, Mg.       
C. C, H, O, N, P, K, S, Ca, Mn.

D. C, H, O, N, P, K, S, Ca, Cu.
Câu 3. Thế nào là ứng động? 

A. Là vận động sinh trưởng định hướng đối với kích thích từ một phía của tác nhân trong ngoại cảnh do sự sai khác về tốc độ sinh trưởng tại hai phía của cơ quan (thân, rễ).
B. Là khả năng phản ứng của thực vật đối với các kích thích của môi trường. 

C. Là vận động sinh trưởng có thể hướng tới hoặc tránh xa nguồn kích thích.

D. Là vận động của cây phản ứng lại sự thay đổi của tác nhân môi trường tác động đồng đều đến các bộ phận của cây.
Câu 4. Nhóm hoocmôn nào sau đây là hoocmôn kích thích?

A. Auxin, giberelin, xitokinin. 
B. Axit abxixic, etylen.
 
C. Auxin, giberelin, etylen.

D. Axit abxixic, etylen, giberelin. 
Câu 5. Sinh sản sinh dưỡng ở thực vật 

A. là quá trình tạo ra những cá thể mới, để đảm bảo sự phát triển liên tục của loài. 

B. là hình thức sinh sản không có sự kết hợp của giao tử đực và giao tử cái, con sinh ra giống nhau và giống cây mẹ.

C. là hình thức sinh sản có sự kết hợp giữa giao tử đực và giao tử cái thông qua thụ tinh tạo nên hợp tử. 

D. là hình thức sinh sản mà cơ thể con có thể phát triển từ một phần của cơ quan sinh dưỡng của cơ thể mẹ như thân củ, rễ, lá.

Câu 6. Côđon nào sau đây quy định tín hiệu kết thúc quá trình dịch mã?
A. 5’UAG3’.

B. 5’AUG3’.

C. 5’UGG3’.

D. 5’UAG3’.
Câu 7. Trong cấu trúc siêu hiển vi của NST ở sinh vật nhân thực, mức xoắn 3 (siêu xoắn) có đường kính 
A. 300nm. 

B. 11nm. 

C. 30nm. 

D. 700nm. 

Câu 8. Trong một quần thể, tỉ lệ của một loại alen nào đó trên tổng số alen của gen đó trong quần thể được gọi là 

A. Tần số alen. 
B. Tỉ lệ kiểu gen. 
C. Tỉ lệ kiểu hình. 
D. Tần số kiểu hình.

Câu 9. Từ một giống cây trồng ban đầu có thể tạo ra được nhiều giống cây trồng mới có kiểu gen đồng hợp tử về tất cả các cặp gen nhờ áp dụng phương pháp nào sau đây? 

A. Nuôi cấy hạt phấn. 


 B. Dung hợp tế bào trần. 

C. Cho tự thụ phấn liên tục nhiều đời. 
 D. Chọn dòng tế bào xôma có biến dị. 

Câu 10. Hóa thạch là 

A. hiện tượng cơ thể sinh vật bị biến thành đá hoặc được vùi trong băng tuyết.   
B. di tích của sinh vật sống trong các thời đai trước đã để lại trong các lớp đất đá. 

C. xác của sinh vật được bảo vệ trong thời gian dài mà không bị phân hủy.          
D. sự chế tạo ra các cơ thể sinh vật bằng đá nhằm mục đích thẩm mĩ. 

Câu 11. Tiến hóa nhỏ là quá trình
A. hình thành các nhóm phân loại trên loài.





B. biến đổi tần số alen của quần thể dẫn đến sự hình thành quần thể mới.
C. biến đổi kiểu hình của quần thể dẫn đến sự hình thành loài mới.


D. biến đổi cấu trúc di truyền của quần thể dẫn đến sự hình thành loài mới.

Câu 12. Diễn thế nguyên sinh
A. khởi đầu từ môi trường chưa có sinh vật.




B. thường dẫn tới một quần xã bị suy thoái.
C. xảy ra do hoạt động chặt cây, đốt rừng,… của con người.


D. khởi đầu từ môi trường đã có một quần xã tương đối ổn định.
Câu 13. Loài rận sống trên da trâu và hút máu trâu để nuôi sống cơ thể là biểu hiện của mối quan hệ
A. cộng sinh.

B. hội sinh.

C. kí sinh  - vật chủ.

D. hợp tác.
Câu 14. Ý nghĩa của quan hệ cạnh tranh trong quần thể là
A. đảm bảo quần thể sinh vật tồn tại và khai thác tối ưu nguồn sống của môi trường, tăng khả năng sống sót và sinh sản.
B. làm cho số lượng và sự phân bố của cá thể trong quần thể được duy trì ở mức phù hợp với nguồn sống và không gian sống.
C. dẫn đến sự suy thoái quần thể sinh vật.
D. giúp quần thể sinh vật chống lại điều kiện bất lợi tốt hơn.

Câu 15. Nội dung nào sau đây thể hiện quá trình tiến hóa của tiêu hóa ở động vật? 

A. Tiêu hóa nội bào
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 tiêu hóa hoàn toàn ngoại bào 
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 tiêu hóa ngoại bào kết hợp nội nào. 
B. Tiêu hóa hoàn toàn ngoại bào 
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 tiêu hóa nội bào
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 tiêu hóa ngoại bào kết hợp nội nào. 

C. Tiêu hóa nội bào
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 tiêu hóa ngoại bào kết hợp nội nào 
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 tiêu hóa hoàn toàn ngoại bào.

D. Tiêu hóa hoàn toàn ngoại bào 
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 tiêu hóa ngoại bào kết hợp nội nào 
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 tiêu hóa nội bào. 
Câu 16. So với cảm ứng ở thực vật thì tính cảm ứng của động vật đa bào có những đặc điểm nào sau đây? 

(1) Diễn ra nhanh. 


  (2) Phản ứng dễ nhận thấy. 

(3) Luôn có hệ thần kinh điều khiển. 
  (4) hình thức phản ứng đa dạng. 

A. 1, 2, 3, 4. 

B. 1, 2, 4. 
C. 1, 3, 4. 

D. 1, 2, 3.  

Câu 17. Động vật nào sau đây phát triển qua biến thái không hoàn toàn? 

A. Tôm, cua, châu chấu, cào cào. 

B. Tôm, cua, trăn, rắn. 

C. Người, trâu, bò, dê, cừu. 


D. Ếch, nhái, muỗi, sâu đục thân, tằm. 

Câu 18. Khi nói về quá trình nhân đôi ADN, kết luận nào sau đây không đúng? 

A. Trên mỗi phân tử ADN của sinh vật nhân sơ chỉ có một điểm khởi đầu nhân đôi ADN. 

B. Enzim ADN polimeraza làm nhiệm vụ tháo xoắn phân tử ADN và kéo dài mạch mới. 

C. Sự nhân đôi ADN ti thể diễn ra độc lập với sự nhân đôi của ADN trong nhân tế bào. 

D. Tính theo chiều tháo xoắn, ở mạch khuôn có chiều 5' 
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 3' mạch mới được tổng hợp gián đoạn.

Câu 19. Trong các dạng đột biến sau đây, dạng nào thường gây hậu quả ít nhất? 

A. Mất một cặp nuclêôtit.


B. Thêm một cặp nuclêôtit.  
C. Thay thế một cặp nuclêôtit.

D. Đột biến mất đoạn NST.

Câu 20. Bệnh do gen trội trên NST X ở người gây ra có đặc điểm di truyền nào sau đây? 

A. Bệnh thường biểu hiện ở nam nhiều hơn nữ.   
B. Bố mẹ không bị bệnh có thể sinh ra con bị bệnh. 

C. Bố mắc bệnh thì tất cả con gái dều mắc bệnh. 
D. Mẹ mắc bệnh thì tất cả các con trai đều mắc bệnh. 

Câu 21. Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, gen trội là trội hoàn toàn. Đời con của phép lai nào sau đây mỗi kiểu hình chỉ ứng với một kiểu gen? 

A. AaBb x aaBb. 
B. AABb x AaBb. 
C. AaBb x aabb. 
D. AaBb x AaBb.

Câu 22. Trường hợp nào sau đây được gọi là cách li sau hợp tử? 

A. Các cá thể giao phối và sinh con nhưng con sinh ra bị bất thụ. 


B. Các cá thể sinh sản vào các mùa khác nhau. 

C. Các cá thể có cơ quan sinh sản không tương đồng. 



D. Các cá thể có tập tính giao phối khác nhau. 

Câu 23. Khi nói về hỗ trợ cùng loài, kết luận nào sau đây không đúng?  

A. Các cá thể cùng loài hỗ trợ nhau trong các hoạt động sống như lấy thức ăn, chống kẻ thù, sinh sản ... 

B. Quan hệ hỗ trợ giữa các cá thể trong quần thể đảm bảo cho quần thể tồn tại một cách ổn định và khai thác được tối ưu nguồn sống của môi trường, làm tăng khả năng sống sót và sinh sản của các cá thể. 

C. Ở quần thể thực vật, những cây sống theo nhóm chịu đựng được gió bão là biểu hiện của hỗ trợ cùng loài. 

D. Hỗ trợ cùng loài làm tăng mật độ cá thể nên dẫn tới làm tăng sự cạnh tranh trong nội bộ quần thể. 

Câu 24. Tập hợp nào sau đây là quần thể sinh vật?
A. Tâp hợp các con chim trong rừng U Minh.
   
 B. Tập hợp các cây gỗ trong rừng Cúc Phương.
C. Tập hợp các con cá trong hồ Tây.
                

 D. Tập hợp các con cá chép ở hồ Trị An.
Câu 25. Khi ăn mặn sẽ dẫn đến khát nước vì

A. áp suất thẩm thấu tăng→ kích thích trung khu điều hòa trao đổi nước ở vùng dưới đồi gây cảm giác khát nước.

B. áp suất thẩm thấu giảm → kích thích trung khu điều hòa trao đổi nước ở vùng dưới đồi gây cảm giác khát nước. 

C. áp suất thẩm thấu tăng → ức chế trung khu điều hòa trao đổi nước ở vùng dưới đồi gây cảm giác khát nước.

D. áp suất thẩm thấu giảm → ức chế trung khu điều hòa trao đổi nước ở vùng dưới đồi gây cảm giác khát nước. 
Câu 26. Một loài thực vật hạt kín có bộ NST 2n = 24. Có một tế bào mẹ hạt phấn giảm phân để hình thành nên 4 hạt phấn. Số NST mà môi trường cung cấp để hình thành được 4 hạt phấn nói trên là bao nhiêu? 
A. 36. 


B. 12. 


C. 48. 


D. 72. 
Câu 27. Cho biết mỗi cặp gen quy định một cặp tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn. Theo lí thuyết, ở đời con của phép lai AaBbDd x AabbDD loại kiểu hình A-bbD- chiếm tỉ lệ 

A. 25%. 

B. 37,5%. 

C. 56,25%. 

D. 12,5%. 

Câu 28. Ở phép lai giữa ruồi giấm 
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XDY cho F1 có kiểu hình đồng hợp lặn về tất cả các tính trạng chiếm tỉ lệ 4,375%. Tần số hoán vị gen là 

A. 35%.

B. 30%. 

C. 40%. 

D. 20%.

Câu 29. Giả sử có 3 tế bào sinh tinh của cơ thể có kiểu gen 
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 giảm phân không phát sinh đột biến đã tạo ra 4 loại tinh trùng. Tỉ lệ của 4 loại tinh trùng đó là 

A. 2 : 2 : 1 : 1. 

B. 1 : 1 : 1 : 1. 
C. 3 : 3 : 1 : 1. 
D. 4 : 4 : 1 : 1. 

Câu 30. Gen A nằm trên NST giới tính X (không có trên Y) có 7 alen. Gen B nằm trên NST thường có 5 alen. Ở giới XX của quần thể sẽ có tối đa bao nhiêu loại kiểu gen đồng hợp về gen a và dị hợp về gen B? 

A. 35 kiểu. 

B. 420 kiểu. 

C. 350 kiểu. 

D. 70 kiểu. 
Câu 31. Cho các cặp cơ quan: 

(1) Tuyến nóc độc của rắn và tuyến nước bọt của người.    

(2) Vòi hút của bướm và đôi hàm dưới của bọ cạp. 

(3) Gai xương rồng và lá cây lúa. 

(4) Cánh chim và cánh bướm. 


       

Những cặp cơ quan tương đồng là

A. (1), (2). 

B. (1), (2), (4). 
C. (1), (2), (3). 
D. (2), (3), (4). 

Câu 32. Có hai quần thể của cùng một loài. Quần thể thứ nhất có 900 cá thể, trong đó tần số alen A là 0,6. Quần thể thứ hai có 300 cá thể, trong đó tần số alen A là 0,4. Nếu toàn bộ các cá thể ở quần thể 2 di cư vào cư vào quần thể 1 tạo nên quần thể mới. Khi quần thể mới đạt trạng thái cân bằng di truyền thì kiểu gen AA có tỉ lệ 
A. 0,55.

B. 0,45.

C. 0,3025. 

D. 0,495. 
Câu 33. Trên đồng cỏ, các con bò đang ăn cỏ. Bò tiêu hóa được cỏ nhờ vi sinh vật sống trong dạ cỏ. Các con chim sáo đang tìm ăn các con rận sống trên da bò. Khi nói về mối quan hệ giữa các sinh vật trên, phát biểu nào sau đây đúng? 

A. Quan hệ giữa rận và bò là quan hệ sinh vật này ăn sinh vật khác. 


B. Quan hệ giữa chim sáo và rận là quan hệ hội sinh. 

C. Quan hệ giữa bò và vi sinh vật là quan hệ cộng sinh. 




D. Quan hệ giữa vi sinh vật và rận là quan hệ cạnh tranh. 

Câu 34. Trong một đầm lầy tự nhiên cá chép và cá trê sử dụng ốc bươu vàng làm thức ăn, cá chép lại là thức ăn của rái cá. Do điều kiện môi trường khắc nghiệt làm cho kích thước của các quần thể nói trên đều giảm mạnh và đạt đến kích thước tối thiểu. Một thời gian sau, nếu điều kiện môi trường thuận lợi trở lại thì quần thể khôi phục kích thước nhanh nhất là 

A. quần thể cá chép. 

B. quần thể ốc bươu vàng. 
C. quần thể rái cá. 
D. quần thể cá trê. 

Câu 35. Cho các thông tin sau: 

(1) Làm thay đổi hàm lượng ADN. 

(2) Làm thay đổi chiều dài của phân tử ADN. 

(3) Không làm thay đổi thành phần, số lượng gen trên NST. 

(4) Xảy ra ở thực vật mà ít gặp ở động vật. 

Trong 4 đặc điểm nói trên đột biến lệch bội có những đặc điểm nào? 
A.  2, 3. 
B. 3, 4. 
C. 1, 4. 
D. 1, 3.

Câu 36. Ở phép lai ♂AaBbDdEe x ♀AaBbddEe. Trong quá trình giảm phân của cơ thể đực, cặp NST mang cặp gen Aa ở 25% số tế bào không phân li trong giảm phân I, giảm phân II diễn ra bình thường, các cặp NST khác phân li bình thường; Trong quá trình giảm phân của cơ thể cái, cặp NST mang cặp gen Ee có 8% số tế bào không phân li trong giảm phân I, giảm phân II diễn ra bình thường, các cặp NST khác phân li bình thường. Ở đời con, loại hợp tử không đột biến chiếm tỉ lệ 

A.2%. 


B. 31%. 

C. 69%.

D. 62%. 

Câu 37. Đánh giá tính chính xác của các nội dung sau: 

(1) ADN tái tổ hợp phải được tạo ra từ hai nguồn ADN có quan hệ loài gần gũi. 

(2) Gen đánh dấu có chức năng phát hiện tế bào đã nhận ADN tái tổ hợp. 

(3) Plasmit là thể truyền duy nhất được sử dụng trong kĩ thuật chuyển gen. 

(4) Các đoạn ADN nối lại với nhau nhờ xúc tác của enzim ADN ligaza. 

A. (1) đúng, (2) đúng, (3) sai, (4) sai. 
 B. (1) đúng, (2) đúng, (3) đúng, (4) sai.    C. (1) sai, (2) đúng, (3) sai, (4) đúng. 
 D. (1) sai, (2) đúng, (3) sai, (4) sai. 

Câu 38. Ở người, bệnh bạch tạng do gen lặn nằm trên NST thường quy định, bệnh máu khó đông do gen lặn nằm trên NST giới tính X quy định. Ở một cặp vợ chồng, bên phía người vợ có bố và bà nội bị bệnh máu khó đông, có mẹ và ông ngoại bị bệnh bạch tạng. Bên phía người chồng có em gái bị bệnh bạch tạng. Những người khác trong gia đình đều không bị hai bệnh này. Cặp vợ chồng này sinh một đứa con, xác suất để đứa con bị cả hai bệnh này là 
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Câu 39.  Nghiên cứu sự thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể qua 5 thế hệ liên tiếp thu được kết quả như sau: 
	Thế hệ
	Kiểu gen AA
	Kiểu gen Aa
	Kiểu gen aa

	F1
	0,49
	0,42
	0,09

	F2
	0,49
	0,42
	0,09

	F3
	0,21
	0,38
	0,41

	F4
	0,25
	0,30
	0,45

	F5
	0,28
	0,24
	0,48


Quần thể đang chịu tác động của nhân tố tiến hóa nào? 

A. Đột biến gen và giao phối không ngẫu nhiên.
     
    B. Chọn lọc tự nhiên và các yếu tố ngẫu nhiên.
C. Các yếu tố ngẫu nhiên và giao phối không ngẫu nhiên.        D. Đột biến gen và chọn lọc tự nhiên.
Câu 40. Giả sử trong một hồ tự nhiên, tảo là thức ăn của giáp xác; cá mương sử dụng giáp xác làm thức ăn đồng thời lại làm mồi cho cá quả. Cá quả tích lũy được 1152.103  kcal, tương đương 10% năng lượng tích  lũy  ở  bậc  dinh  dưỡng  thấp  liền  kề  với  nó.  Cá  mương  tích  lũy  được một  lượng  năng  lượng  tương đương với 8% năng lượng tích lũy ở giáp xác. Tảo tích lũy được 12.108 kcal. Hiệu suất sinh thái giữa bậc dinh dưỡng cấp 2 và bậc dinh dưỡng cấp 1 là
A. 6%.


B. 12%.

C. 10%.

D. 15%.
----- Hết -----
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